
                                                                           

Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

1
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24100 24100SCRE0111 72 456 V702 31/07/2023 14/10/2023 Tiếng Pháp

456 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

456 V702 456 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

456 V702 16/10/2023 21/10/2023 Luật kinh tế

456 V702 456 V702 23/10/2023 09/12/2023 Luật kinh tế

1 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24100 24100CEMG2811 72 456 V702 31/07/2023 07/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

1 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24100 24100TMKT0211 72 456 V302 31/07/2023 07/10/2023 Quản trị học

1 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24100 24100EFIN2811 72 123 V102 31/07/2023 18/11/2023 Tài chính công

123 V105 123 V105 123 V105 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

123 V105 123 V105 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

123 V205 123 V205 123 V205 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

123 V205 123 V205 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

2
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24101 24101SCRE0111 121 123 V702 31/07/2023 14/10/2023 Tiếng Pháp

123 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

123 V702 123 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

123 V702 16/10/2023 21/10/2023 Luật kinh tế

123 V702 123 V702 23/10/2023 09/12/2023 Luật kinh tế

2 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24101 24101CEMG2811 121 123 V702 31/07/2023 07/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

2 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24101 24101TMKT0211 121 123 V702 31/07/2023 07/10/2023 Quản trị học

2 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24101 24101EFIN2811 121 456 V703 31/07/2023 18/11/2023 Tài chính công

456 V105 456 V105 456 V105 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

456 V105 456 V105 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

456 V205 456 V205 456 V205 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

456 V205 456 V205 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

456 V405 456 V405 456 V405 456 V405 31/07/2023 30/09/2023 Tiếng Trung

456 V405 456 V405 456 V405 02/10/2023 09/12/2023 Tiếng Trung

456 V505 456 V505 456 V505 456 V505 31/07/2023 30/09/2023 Tiếng Trung

456 V505 456 V505 456 V505 02/10/2023 09/12/2023 Tiếng Trung

456 H2 02/10/2023 18/11/2023 Tiếng Pháp

456 V703 20/11/2023 09/12/2023 Tiếng Pháp

456 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

456 V702 456 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

3 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24102 24102PLAW0321 109 123 H2 31/07/2023 11/11/2023 Luật kinh tế

3 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24102 24102CEMG2811 109 456 V702 31/07/2023 14/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

3 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24102 24102TMKT0211 109 456 V702 31/07/2023 14/10/2023 Quản trị học

24102MIEC0111 1093 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24102

19TNA (109)

3
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24102 24102SCRE0111 109

24100CHIN5271 30

2 Tiếng Trung 3 11 195 CHIN5271 24101 24101CHIN5271 30

1 Tiếng Trung 3 11 195 CHIN5271 24100

24166ENPR8011 30

4 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24167 24167ENPR8011 31

3 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24166

24101MIEC0111 121

2 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24101 24101PLAW0321 121

24165ENPR8011 36

19NSA (61)+TQ (60)

2 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24101

2 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24165

24100PLAW0321 72

1 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24164 24164ENPR8011 36

1 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24100

1 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24100 24100MIEC0111 72

BỘ MÔN

19DAA (34)+STA (38)

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian học Số lượng

SV

Thứ 2 Thứ 3
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3 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24102 24102EFIN2811 109 456 V703 31/07/2023 11/11/2023 Tài chính công

5 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24168 24168ENPR8011 36 123 V105 123 V105 123 V105 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

6 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24169 24169ENPR8011 36 123 V205 123 V205 123 V205 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

7 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24170 24170ENPR8011 37 123 V305 123 V305 123 V305 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

789 H2 02/10/2023 18/11/2023 Tiếng Pháp

789 V703 20/11/2023 09/12/2023 Tiếng Pháp

789 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

789 V702 789 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

4 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24103 24103PLAW0321 127 789 V703 31/07/2023 18/11/2023 Luật kinh tế

4 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24103 24103CEMG2811 127 789 V702 31/07/2023 14/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

4 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24103 24103TMKT0211 127 789 V702 31/07/2023 14/10/2023 Quản trị học

4 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24103 24103EFIN2811 127 789 V703 31/07/2023 11/11/2023 Tài chính công

101112 V305 101112 V305 101112 V305 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V305 101112 V305 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 101112 V405 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V405 101112 V405 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

10 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24173 24173ENPR8011 32 101112 V305 101112 V305 101112 V305 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

11 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24174 24174ENPR8011 31 101112 V405 101112 V405 101112 V405 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

5
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24104 24104SCRE0111 114 101112 V702 31/07/2023 14/10/2023 Tiếng Pháp

101112 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

101112 V702 101112 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

101112 V702 16/10/2023 21/10/2023 Luật kinh tế

101112 V702 101112 V702 23/10/2023 09/12/2023 Luật kinh tế

5 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24104 24104CEMG2811 114 101112 V702 31/07/2023 07/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

5 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24104 24104TMKT0211 114 101112 V702 31/07/2023 07/10/2023 Quản trị học

5 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24104 24104EFIN2811 114 789 V703 31/07/2023 18/11/2023 Tài chính công

789 V105 789 V105 789 V105 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

789 V105 789 V105 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

789 V205 789 V205 789 V205 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

789 V205 789 V205 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

789 V305 789 V305 789 V305 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

789 V305 789 V305 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

789 V405 789 V405 789 V405 789 V405 31/07/2023 30/09/2023 Tiếng Pháp

789 V405 789 V405 789 V405 02/10/2023 09/12/2023 Tiếng Pháp

123 H2 02/10/2023 18/11/2023 Tiếng Pháp

123 V703 20/11/2023 09/12/2023 Tiếng Pháp

123 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

123 V702 123 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

6 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24105 24105PLAW0321 97 456 V703 31/07/2023 11/11/2023 Luật kinh tế

6 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24105 24105CEMG2811 97 123 V702 31/07/2023 14/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

6 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24105 24105TMKT0211 97 123 V702 31/07/2023 14/10/2023 Quản trị học

6 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24105 24105EFIN2811 97 456 V703 31/07/2023 18/11/2023 Tài chính công

97

6 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24105 24105MIEC0111 97

24100FREN8013 20

19LOG (97)

6
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24105 24105SCRE0111

1 Tiếng Pháp 3 11 195 FREN8013 24100

24176ENPR8011 31

14 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24177 24177ENPR8011 31

13 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24176

24104PLAW0321 114

12 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24175 24175ENPR8011 32

5 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24104

19DLF (20)+MPP (94)

5 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24104 24104MIEC0111 114

24171ENPR8011 32

9 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24172 24172ENPR8011 32

8 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24171

127

4 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24103 24103MIEC0111 127

19DLA (70)+IBU (57)

4
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24103 24103SCRE0111



15 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24178 24178ENPR8011 32 456 V105 456 V105 456 V105 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

16 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24179 24179ENPR8011 33 456 V205 456 V205 456 V205 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

17 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24180 24180ENPR8011 33 456 V305 456 V305 456 V305 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

101112 H2 02/10/2023 18/11/2023 Tiếng Pháp

101112 V703 20/11/2023 09/12/2023 Tiếng Pháp

101112 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

101112 V702 101112 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

7 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24106 24106PLAW0321 107 789 V703 31/07/2023 11/11/2023 Luật kinh tế

7 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24106 24106CEMG2811 107 101112 V702 31/07/2023 14/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

7 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24106 24106TMKT0211 107 101112 V702 31/07/2023 14/10/2023 Quản trị học

7 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24106 24106EFIN2811 107 101112 V703 31/07/2023 11/11/2023 Tài chính công

18 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24181 24181ENPR8011 36 789 V105 789 V105 789 V105 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

19 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24182 24182ENPR8011 35 789 V205 789 V205 789 V205 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

20 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24183 24183ENPR8011 35 789 V305 789 V305 789 V305 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

8
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24107 24107SCRE0111 136 789 V702 31/07/2023 14/10/2023 Tiếng Pháp

789 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

789 V702 789 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

789 V702 16/10/2023 21/10/2023 Luật kinh tế

789 V702 789 V702 23/10/2023 09/12/2023 Luật kinh tế

8 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24107 24107CEMG2811 136 789 V702 31/07/2023 07/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

8 Tâm lý quản trị kinh doanh 2 30 TMKT0211 24107 24107TMKT0211 136 789 V702 31/07/2023 07/10/2023 Quản trị học

8 Nhập môn tài chính tiền tệ 3 45 EFIN2811 24107 24107EFIN2811 136 789 V703 31/07/2023 18/11/2023 Tài chính công

101112 V105 101112 V105 101112 V105 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V105 101112 V105 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V205 101112 V205 101112 V205 31/07/2023 02/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

101112 V205 101112 V205 04/12/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

23 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24186 24186ENPR8011 34 101112 V105 101112 V105 101112 V105 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

24 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24187 24187ENPR8011 34 101112 V205 101112 V205 101112 V205 31/07/2023 09/12/2023
Thực hành tiếng 

Anh

9
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24100 24100SCRE0111 56 456 V702 31/07/2023 14/10/2023 Tiếng Pháp

456 V702 16/10/2023 21/10/2023 Kinh tế học

456 V702 456 V702 23/10/2023 09/12/2023 Kinh tế học

456 V702 16/10/2023 21/10/2023 Luật kinh tế

456 V702 456 V702 23/10/2023 09/12/2023 Luật kinh tế

9 Quản trị nhóm làm việc 2 30 CEMG2811 24100 24100CEMG2811 56 456 V702 31/07/2023 07/10/2023
Quản trị tác nghiệp 

kinh doanh

1 Marketing căn bản 3 45 BMKT0111 24100 24100BMKT0111 56 123 P802 31/07/2023 18/11/2023
Nguyên lý 

Marketing

1 Nguyên lý kế toán (T.Anh) 3 45 FACC0112 24100 24100FACC0112 56 123 V102 31/07/2023 11/11/2023 Kế toán tài chính

123 V305 123 V305 123 V305 31/07/2023 23/09/2023 Dịch tiếng Anh

123 V305 123 V305 25/09/2023 30/09/2023 Dịch tiếng Anh

123 V405 123 V405 123 V405 31/07/2023 23/09/2023 Dịch tiếng Anh

123 V405 123 V405 25/09/2023 30/09/2023 Dịch tiếng Anh

123 V305 25/09/2023 30/09/2023 Dịch tiếng Anh

123 V305 123 V305 123 V305 02/10/2023 25/11/2023 Dịch tiếng Anh

123 V405 25/09/2023 30/09/2023 Dịch tiếng Anh
24191ENTI0812 284 Developing IELTS 2 5 75 ENTI0812 24191

24189ENTI0821 28

3 Developing IELTS 2 5 75 ENTI0812 24190 24190ENTI0812 28

2 Developing IELTS 1 5 75 ENTI0821 24189

24100PLAW0321 56

1 Developing IELTS 1 5 75 ENTI0821 24188 24188ENTI0821 28

9 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24100

19NTA (56)

9 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24100 24100MIEC0111 56

24184ENPR8011 34

22 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24185 24185ENPR8011 34

21 Tiếng Anh 3 11 165 ENPR8011 24184

24107MIEC0111 136

8 Luật kinh tế 1 3 45 PLAW0321 24107 24107PLAW0321 136

24106MIEC0111 107

19MAR (136)

8 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24107

7 Kinh tế vi mô 1 3 45 MIEC0111 24106

19ECO (107)

7
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học
2 30 SCRE0111 24106 24106SCRE0111 107



123 V405 123 V405 123 V405 02/10/2023 25/11/2023 Dịch tiếng Anh

123 P902 16/10/2023 21/10/2023 Tin học

123 P902 123 P902 23/10/2023 09/12/2023 Tin học

456 V705 456 P1006 101112 P802 18/09/2023 07/10/2023
Luật thương mại 

quốc tế

456 V705 09/10/2023 14/10/2023
Luật thương mại 

quốc tế

1
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học (T.Anh)
2 30 SCRE0617E 24100 24100SCRE0617E 25 789 V705 18/09/2023 25/11/2023

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học

1 Toán đại cương (T.Anh) 2 30 AMAT0517E 24100 24100AMAT0517E 25 123 P802 18/09/2023 25/11/2023 Kinh tế số

1
Chuyển đổi số trong kinh doanh 

(T.Anh)
2 30 PCOM1327E 24100 24100PCOM1327E 25 123 P802 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

123 P902 789 P802 18/09/2023 04/11/2023 Quản trị học

123 P902 06/11/2023 11/11/2023 Quản trị học

789 P906 789 P906 18/09/2023 04/11/2023
Nguyên lý 

Marketing

789 P906 06/11/2023 11/11/2023
Nguyên lý 

Marketing

**Thời gian học:

Tiết Giờ Tiết Giờ

1 6h30 - 7h20 7 12h30 - 13h20

2 7h25 - 8h15 8 13h25 - 14h15

3 8h20 - 9h10 9 14h20 - 15h10

4 9h20 - 10h10 10 15h20 - 16h10

5 10h15 - 11h05 11 16h15 - 17h05

6 11h10 - 12h00 12 17h10 - 18h00

KT/ VIỆN TRƯỞNG

THNV. Phó Viện trưởng

KIM HOÀNG GIANG

24100BMGM0531 25

1 Marketing căn bản (T.Anh) 3 45 BMKT1517E 24100 24100BMKT1517E 25

1 Quản trị học (T.Anh) 3 45 BMGM0531 24100

25

1 Pháp luật đại cương (T.Anh) 2 30 BLAW0617E 24100 24100BLAW0617E 25

24191ENTI0812 28

19UWED (25) 2023.4.24

1 Tin học quản lý (T.Anh) 3 45 INFO1417E 24100 24100INFO1417E

4 Developing IELTS 2 5 75 ENTI0812 24191


